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TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Bản án số: 14/2018/KDTM-ST 

Ngày: 15/11/2018 

V/v tranh chấp: "Yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ trả tiền"  

       

 

 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà LƢƠNG NGỌC YẾN ANH 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông MAI VĂN THUẬN 

       2. Bà NGUYỄN THỊ LÝ 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà HOÀNG HÀ TUYÊN – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang tham gia phiên 

tòa: Bà NGUYỄN THỊ NHƢ HẠNH – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha 

Trang mở phiên tòa xét xử công khai vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý 

số 100/2018/TLST-DS
 
 ngày 07 tháng 3 năm 2018 về tranh chấp "Yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ trả tiền"; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2018/QĐXXST-DS 

ngày 30 tháng 10 năm 2018 và Thông báo số 223/2018/TB-TA ngày 06 tháng 11 

năm 2018, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn M  

Địa chỉ: 51 Quang T, phường Nguyễn D, quận Hai Bà T, TP. Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lƣơng Hải S – Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Ngô Thị P – Chuyên viên Ban Tiếp nhận 

xử lý nợ và tài sản. (Theo Giấy ủy quyền số 60/UQ-MBN ngày 28/4/2017). Bà P 

có mặt. 
 

* Bị đơn: Công ty Cổ phần X 

Địa chỉ: 06A Nguyễn Đình C, phường Tân L, thành phố Buôn Mê T, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Hoàng Thị Thanh P – Giám đốc.  

Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 
 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Tổng Công ty xây dựng C 

Địa chỉ: 77 Nguyễn D, quận Hải C, thành phố Đà N. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Quang V – Tổng Giám đốc. 

Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 
 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Theo đơn khởi kiện, các bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa, đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn M trình bày: 

Ngày 18/01/2013, Tổng Công ty xây dựng C, Công ty Cổ phần X và Công ty M 

(Nay là Công ty TNHH M – gọi tắt là DATC) đã ký kết Biên bản bàn giao tài sản loại 
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trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty Cổ phần X. Theo báo 

cáo của Công ty Cổ phần X thì trong thời gian giữ hộ tài sản, doanh nghiệp tự xử lý 

trước bàn giao về DATC: 01 máy rải cấp phối với giá trị thực tế thu hồi là 171.428.571 

đồng, Công ty Cổ phần X phải nộp ngay về DATC để tập trung nộp ngân sách nhà 

nước. Mặc dù DATC đã có nhiều văn bản yêu cầu cũng như làm việc trực tiếp với Công 

ty Cổ phần X yêu cầu nộp tiền về DATC nhưng Công ty Cổ phần X không nộp số tiền 

trên. Do đó, DATC yêu cầu Tòa án buộc Công ty Cổ phần X phải nộp tiền xử lý tài sản 

trước bàn giao là 171.428.571 đồng và tiền lãi chậm thanh toán đối với số tiền trên, 

tính từ ngày 15/7/2015 đến ngày 31/3/2018 là 52.778.571 đồng (theo Thông tư số 

57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015), tổng cộng gốc và lãi Công ty Cổ phần X phải 

thanh toán là 224.207.142 đồng. 

Tại Công văn số 700/MBN-TN ngày 24/10/2018, DATC trình bày: Ngày 

02/4/2018, Công ty Cổ phần X đã trả cho DATC số tiền 171.428.571 đồng, nhưng 

chưa trả tiền lãi phát sinh. Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015, 

DATC yêu cầu Công ty Cổ phần X phải thanh toán số tiền lãi do chậm nộp được tính 

từ ngày 15/7/2015 đến ngày 02/4/2018: 61.800.000 đồng. 

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu 

cầu buộc Công ty Cổ phần X thanh toán tiền lãi chậm nộp là 61.800.000 đồng. 

Đồng thời, Công ty TNHH M xác nhận không yêu cầu tính thanh toán bù trừ các 

khoản như đã trình bày tại các công văn số 255/MBN-TN ngày 19/4/2018 và công 

văn số 363/MBN ngày 12/6/2018. 
 

* Tại bản tự khai đề ngày 20/3/2018, biên bản hòa giải và tại công văn số 

41/CV-505 ngày 05/11/2018, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần X trình 

bày:  

Tại Biên bản bàn giao loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần 

hóa ngày 18/01/2013, được ký giữa ba bên gồm: Tổng Công ty Xây dựng C (Là đại 

diện chủ sở hữu tài sản); Công ty Cổ phần X (Là đại diện giữ hộ tài sản) và Công ty 

TNHH M (Bên nhận tài sản), đã xác định Công ty Cổ phần X phải nộp số tiền 

154.285.714 đồng về cho Công ty M (Tức là số tiền 171.428.571 đồng  – 10% được 

trích lại để bù đắp chi phí giữ hộ tài sản). Ngày 02/4/2018, Công ty Cổ phần X đã 

chuyển nộp cho Công ty M số tiền 171.428.571 đồng. Nhưng đến nay, Công ty M yêu 

cầu trả tiền lãi 61.800.000 đồng do chậm nộp, thì Công ty Cổ phần X không đồng ý. Vì 

biên bản bàn giao ngày 18/01/2013 không có thỏa thuận phần lãi chậm nộp hay bất 

kì khoản lãi phát sinh nào khác. Mặt khác, Công ty M áp dụng Thông tư 

57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 để tính tiền lãi chậm nộp là không đúng vì thông 

tư nói trên có hiệu lực sau khi các bên ký biên bản bàn giao tài sản. Đồng thời, 

Công ty Cổ phần X yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH M phải trích chuyển trả lại 

cho Công ty Cổ phần X số tiền 17.142.857 đồng (Là 10% bù đắp chi phí giữ hộ tài sản) 

theo đúng như nội dung biên bản bàn giao ngày 18/01/2013. 

Do khoảng cách địa lý xa, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần X 

đang nuôi con nhỏ nên không thể tham gia phiên tòa. Do vậy, Công ty Cổ phần M xin 

được vắng mặt trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. 
,  
* Tại công văn số 1411/TCT5-TCKT đề ngày 24/10/2018, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty xây dựng C trình bày: 

Ngày 18/01/2013, Tổng Công ty xây dựng C đã ký Biên bản bàn giao tài sản 

loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp, theo đó: Bên giao là Tổng Công ty xây 
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dựng C và Công ty Cổ phần X; Bên nhận là Công ty TNHH M. Theo khoản 2.2 

mục 2 điểm B của Biên bản bàn giao nói trên, Công ty Cổ phần X được trích 10% 

để bù đắp chi phí giữ hộ tài sản từ số tiền 171.428.571 đồng (Là tài sản xử lý trước 

khi bàn giao). Số tiền còn lại 154.285.714 đồng, Công ty Cổ phần X phải nộp về 

cho  Công ty TNHH M. Nhưng thực tế, Công ty Cổ phần X đã thanh toán cho 

Công ty TNHH M số tiền 171.428.571 đồng là vượt quá nghĩa vụ quy định tại 

khoản 2.2 mục 2 điểm B của Biên bản bàn giao ngày 18/01/2013.  

Đối với khoản tiền lãi mà Công ty TNHH M yêu cầu Công ty Cổ phần X 

phải thanh toán, thì Tổng Công ty xây dựng C không được biết và cũng không có ý 

kiến gì.  

Do điều kiện khách quan, Tổng Công ty xây dựng C không thể tham gia tố 

tụng tại Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang nên Tổng Công ty đề nghị Tòa án 

giải quyết vắng mặt trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. 
 
, 

* Tại phiên tòa: Kiểm sát viên - đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Nha Trang phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải 

quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án; đồng 

thời đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết vụ án như sau:  

- Đình chỉ 1 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn 

trả nợ gốc do nguyên đơn rút yêu cầu về nợ gốc. 

- Chấp nhận 1 phần yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn thanh 

toán tiền lãi do chậm nộp, theo hướng: Số tiền lãi do chậm nộp được tính trên số nợ 

gốc: 154.285.714 đồng x mức lãi suất (Được áp dụng tại Điều 10 của Thông tư 

57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính) x thời gian chậm nộp (Từ 

15/7/2018 đến 02/4/2018). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục:  
- Công ty trách nhiệm hữu hạn M (Sau đây viết tắt là Công ty M) được thành 

lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ. Cơ chế tài chính của Công ty Mua bán nợ là kinh doanh mua, bán nợ và tài 

sản tồn đọng của doanh nghiệp; xử lý các khoản nợ và tài sản đã mua; huy động 

vốn; tư vấn, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng; kinh doanh những ngành nghề 

khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, Công ty Mua bán nợ là doanh nghiệp 

nhà nước và hoạt động kinh doanh có lợi nhuận. Căn cứ khoản 1 Điều 30 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử xác định đây là tranh chấp về kinh 

doanh thương mại, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

- Bị đơn là Công ty Cổ phần X (Sau đây viết tắt là Công ty ...) và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty xây dựng C (Sau đây viết tắt là Tổng 

Công ty ...) đều có yêu cầu giải quyết vắng mặt. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 

và khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết 

định xét xử vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nói trên. 
 

[2] Về nội dung:  

Ngày 18/01/2013, Tổng Công ty xây dựng C (Là đại diện chủ sở hữu tài sản); 

Công ty Cổ phần X (Là đại diện giữ hộ tài sản) và Công ty M (Là bên nhận tài sản) đã 

ký Biên bản bàn giao tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần 

hóa. Tại tiểu mục 2.2, mục 2 của biên bản nói trên xác định Công ty Cổ phần X đã xử 
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lý 01 máy rải cấp phối trước khi bàn giao cho Công ty M, với giá trị theo sổ sách kế 

toán: Nguyên giá: 55.000.000 đồng; Giá trị còn lại: 4.357.281 đồng; Giá trị thực tế thu 

hồi: 171.428.571 đồng. Công ty Cổ phần X được trích lại 10% để bù đắp chi phí giữ hộ 

tài sản của nhà nước theo quy định. Số tiền còn lại: 154.285.714 đồng, Công ty Cổ 

phần X phải nộp về Công ty M để tập trung nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, sau 

khi ký biên bản, Công ty Cổ phần X không thực hiện việc nộp tiền về cho Công ty M. 

Do vậy, Công ty M khởi kiện yêu cầu Công ty Cổ phần X phải thanh toán số nợ gốc: 

171.428.571 đồng và nợ lãi phát sinh do chậm nộp (Được áp dụng theo Thông tư số 

57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính). 

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn xác nhận vào ngày 

02/4/2018, bị đơn là Công ty Cổ phần X đã thanh toán số tiền nợ gốc 171.428.571 

đồng, nhưng chưa thánh toán tiền lãi. Do vậy, nguyên đơn xin rút yêu cầu khởi 

kiện đối với số nợ gốc và tiếp tục yêu cầu Công ty 505 phải thanh toán nợ lãi do 

chậm nộp. Căn cứ khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội 

đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty M về 

nợ gốc. 

Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty M về khoản nợ lãi do chậm nộp (Tính từ 

ngày 15/7/2015 đến ngày 02/4/2018): 61.800.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu tám 

trăm ngàn đồng), Hội đồng xét xử thấy rằng: Ngày 18/01/2013, các bên ký Biên bản 

bàn giao tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp thì Thông tư số 

38/2006/TT-BTC ngày 10/5/2006 của Bộ Tài chính đang có hiệu lực và được áp dụng. 

Theo nội dung của Thông tư số 38/2006/TT-BTC ngày 10/5/2006 không có quy định 

về việc tính lãi do chậm nộp. Đến ngày 01/7/2015, Thông tư số 57/2015/TT-BTC 

ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực và được thay thế cho Thông tư số 

38/2006/TT-BTC ngày 10/5/2006 của Bộ Tài chính. Tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư 

số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 quy định rõ: “Đối với tiền thu từ thu hồi nợ 

và xử lý tài sản trước khi bàn giao cho Công ty Mua bán nợ và trước thời điểm 

Thông tư này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty 

Mua bán nợ trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp chậm nộp, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi theo quy định tại 

khoản 1 Điều này”. Như vậy, Công ty M áp dụng Điều 10 của Thông tư số 

57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 để tính mức lãi suất, thời gian tính lãi đối với 

Công ty Cổ phần X là có cơ sở để chấp nhận. Tuy nhiên, Công ty M tính lãi trên số 

tiền nợ gốc 171.428.571 đồng là chưa hợp lý. Vì nội dung Biên bản bàn giao tài sản 

ngày 18/01/2013, các bên thống nhất xác nhận Công ty Cổ phần X phải nộp về cho 

Công ty M số tiền 154.285.714 đồng (Đây là số tiền còn lại sau khi đã trừ 10% từ số 

tiền 171.428.571 đồng, để Công ty Cổ phần X bù đắp chi phí giữ hộ tài sản của nhà 

nước). Mặt khác, tại công văn số 1411/TCT5-TCKT ngày 24/10/2018, Tổng Công ty 

xây dựng C cũng xác nhận Công ty Cổ phần X chỉ có trách nhiệm nộp về Công ty M số 

tiền 154.285.714 đồng. Thực tế, Công ty Cổ phần X đã thanh toán số tiền 171.428.571 

đồng là vượt quá nghĩa vụ quy định tại mục 2 của Biên bản bàn giao tài sản ngày 

18/01/2013. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy: Việc trừ 10% từ số tiền 

171.428.571 đồng, để bù đắp chi phí giữ hộ tài sản của nhà nước là số tiền mà Công ty 

Cổ phần X được hưởng; hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật (Thông tư 

38/2006/TT-BTC ngày 10/5/2006; Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của 

Bộ Tài chính) và được các bên thống nhất ký nhận vào ngày 18/01/2013 tại Biên 
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bản bàn giao tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp. Như vậy, có cơ sở để 

xác định số nợ gốc mà Công ty Cổ phần X phải nộp về cho Công ty M là 154.285.714 

đồng (Một trăm năm mươi tư triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn bảy trăm mười bốn 

đồng). Do Công ty Cổ phần X không thực hiện việc nộp số tiền trên về cho Công ty M 

nên phải chịu tiền lãi do chậm nộp theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 

57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính, trên số nợ gốc 154.285.714 

đồng, cụ thể: 

- Tiền lãi từ ngày 15/7/2015 đến ngày 15/10/2015, lãi suất 9%/năm, 92 ngày: 

154.285.714 đồng x 92/360 x 9% = 3.548.571 đồng. (1) 

- Tiền lãi từ ngày 15/7/2015 đến ngày 02/4/2018, lãi suất 13.5%/năm, 900 

ngày: 154.285.714 đồng x 900/360 x 13.5% = 52.071.428 đồng. (2) 

Tổng số tiền lãi do chậm nộp mà Công ty Cổ phần X phải thanh toán cho Công 

ty M: (1)  + (2) = 55.620.000 đồng (Năm mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi ngàn 

đồng).  

Tổng số tiền gốc và lãi mà Công ty Cổ phần X phải thanh toán cho Công ty M: 

154.285.714 đồng  + 55.620.000 đồng = 209.905.714 đồng. Thực tế, vào ngày 

02/4/2018, Công ty Cổ phần X đã thanh toán cho Công ty M số tiền 171.428.571 đồng.  

Như vậy, sau khi đã khấu trừ 10% bù đắp chi phí giữ hộ tài sản của nhà nước, 

Công ty Cổ phần X còn phải thanh toán cho Công ty M số tiền: 209.905.714 đồng - 

171.428.571 đồng = 38.477.143 đồng (Ba mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn 

một trăm bốn mươi ba đồng). 
 

[3]. Án phí:  
- Công ty M yêu cầu Công ty Cổ phần X thanh toán nợ lãi do chậm nộp 

(Tính từ ngày 15/7/2015 đến 02/4/2018): 61.800.000 đồng. Nhưng Hội đồng xét xử 

chấp nhận số tiền lãi mà Công ty Cổ phần X phải thanh toán cho Công ty M: 

55.620.000 đồng. Do Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn về việc yêu cầu tính lãi nên nguyên đơn là Công ty M phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm đối phần không được Hội đồng xét xử chấp nhận, cụ thể: 

(61.800.000 đồng - 55.620.000 đồng) x 5% = 309.000 đồng (Ba trăm lẻ chín ngàn 

đồng). Nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 5.300.000 đồng (Năm triệu 

ba trăm ngàn đồng) mà Công ty M đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số AA/2016/0008536 ngày 07/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Nha Trang. Hoàn trả cho Công ty M số tiền 4.991.000 đồng (Bốn triệu chín 

trăm chín mươi mốt ngàn đồng). 

- Công ty Cổ phần X phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền phải 

thanh toán cho Công ty M, cụ thể: 38.477.143 đồng x 5% = 1.924.000 đồng (Một 

triệu chín trăm hai mươi bốn ngàn đồng). 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Căn cứ vào Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228, khoản 2 

Điều 244, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; khoản 1 

Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 
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Tuyên xử:   

1. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty 

trách nhiệm hữu hạn M đối với yêu cầu buộc Công ty Cổ phần X thanh toán số nợ 

gốc. 
 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách 

nhiệm hữu hạn M đối với yêu cầu buộc Công ty Cổ phần X thanh toán số nợ lãi do 

chậm nộp.  

Buộc Công ty Cổ phần phải thanh toán số tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa 

vụ (Sau khi đã trừ đi 10% bù đắp chi phí giữ hộ tài sản của nhà nước): 38.477.143 

đồng (Ba mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm bốn mươi ba đồng). 
 

3. Án phí:  

- Công ty trách nhiệm hữu hạn M phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 

309.000 đồng (Ba trăm lẻ chín ngàn đồng). Nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí 5.300.000 đồng (Năm triệu ba trăm ngàn đồng) mà Công ty trách 

nhiệm hữu hạn M đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

AA/2016/0008536 ngày 07/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha 

Trang. Hoàn trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn M số tiền 4.991.000 đồng (Bốn 

triệu chín trăm chín mươi mốt ngàn đồng). 

- Công ty Cổ phần X phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 1.924.000 đồng 

(Một triệu chín trăm hai mươi bốn ngàn đồng). 
 

Quy định: Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
 

4. Quyền kháng cáo:  

Đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt 

khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết. 
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